
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ CẨM TÂN, TỈNH THANH HÓA 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình độ 
Đại biểu 

HĐND 

xã, 

phường 

Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ email 

chuyên 

môn, 

ngành đào 

tạo 

Chính 

trị 

1 
Bùi Phương 

Liên 
16/09/1979 

Cử nhân sư 

phạm sử; Ths 

Lịch sử 

CC Xã Cẩm Tân 
Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND 
913453088 

lienbp.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

2 Quách Lục Bình 27/12/1978 Đại học CC Xã Cẩm Tân PCT HĐND xã 917764686 
binhql.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 

3 Lê Danh Ba 5/5/1992 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Trưởng Ban Xây 

dựng Đảng 
911927333 

bald.camtan@thanhhoa.gov.

vn 

4 Đặng Tất Thành 21/03/1989 

KS nông học, 

CN kế toán; 

Ths qquản lý 

kinh tế 

CC Xã Cẩm Tân 
Chủ nhiệm UBKT, 

Trưởng ban VH-XH 
915999213 

thanhdt.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 

5 
Quách Văn 

Thịnh 
18/08/1982 

Cử nhân 

hành chính 
TC Xã Cẩm Tân 

Phó trưởng ban VH - 

XH 
963491738 

thinhqv.camtan@thanhhoa.

gov.vn  

6 Đỗ Văn Huy 15/06/1982 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Phó trưởng Ban kinh 

tế 
973936588 

huydv.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

7 Hàn Văn Tú 4/1/1980 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Chánh Văn phòng 

Đảng ủy 
975180263 

tuhv.camtan@thanhhoa.gov

.vn 

8 
Trương Văn 

Luân 
2/5/1982 Đại học TC Xã Cẩm Tân Chủ tịch MTTQ 916696455 

luantv.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

9 Bùi Văn Trung 22/09/1989 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Chỉ huy trưởng BCH 

Quân sự xã Cẩm Tân 
963705008 

trungbv.camtan@thanhhoa.

gov.vn  

10 
Nguyễn Văn 

Tuyên 
7/5/1976 Đại học TC Xã Cẩm Tân 

Phó Chủ tịch UBND 

xã 
975480112 

tuyennv.camtan@thanhhoa.

gov.vn  

11 Bùi Văn Hiếu 7/5/1984 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Phó Chánh Văn 

phòng Đảng ủy 
962135068 

hieubv.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 

12 Bùi Thanh Thùy 23/03/1989 Đại học CC Xã Cẩm Tân Bí Thư Đoàn xã 338390170 
thuybt.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 
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13 Bùi Thị Huệ 26/12/1975 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
PGĐ Trung tâm 

phục vụ HCC 
378361886 

huebt.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

14 
Nguyễn Hữu 

Dũng 
10/2/1988 Đại học TC Xã Cẩm Tân 

Phó trưởng Công an 

xã Cẩm Tân 
968811990 

dungnh.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 

15 Vũ  Đình Hạnh 16/01/1978 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Phó trưởng Ban Xây 

dựng Đảng 
385716316 

hanhvd.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 

16 
Nguyễn Đăng 

Hiệp 
8/9/1963 Trung cấp TC Xã Cẩm Tân 

Phó chỉ huy trưởng 

Ban CHQS 
963705008 

hiepnd.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 

17 Vũ Văn Hiếu 16/09/1988 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Phó trưởng Công an 

xã Cẩm Tân 
974666856 Không có 

18 
Nguyễn Thị 

Thanh 
10/10/1982 Đại học TC Xã Cẩm Tân PCN UBKT 337885468 

thanhnt.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 

19 
Trương Đại 

Dương 
11/5/1986 Đại học TT Xã Cẩm Tân 

Giám đốc Trung tâm 

cung ứng DVC 
961727757 Không có 

20 Lê Xuân Minh 25/03/1974 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Phó trưởng phòng 

Kinh tế 
869186484 

minhlx.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 

21 
Trịnh Minh 

Chung 
18/05/1977 Đại học TC Xã Cẩm Tân 

Phó trưởng phòng 

Văn hóa - xã hội 
962056477 

chungtm.camtan@thanhhoa.

gov.vn  

22 Cao Ngọc Đệ 4/5/1970 Trung cấp TC Xã Cẩm Tân 
Chuyên viên UB 

MTTQ 
988316949 

decn.camtan@thanhhoa.gov

.vn 

23 Vũ Thị Tâm 2/9/1988 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy 
973635495 

tamvt.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

24 Lê Thị Thơm 7/9/1979 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Ủy viên Ủy ban 

kiểm tra 
832071329 

thomlt.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 

25 Bùi Văn Đại 20/12/1976 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy 
848412010 

daibv.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

26 Nguyễn Thị Ban 9/10/1979 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Chuyên viên UB 

MTTQ xã 
972143226 

bannt.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

27 Dương Thị Yến 7/7/1989 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy 
377455887 

yendt.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

28 Trịnh Thị Liễu 20/01/1989 Đại học TC Xã Cẩm Tân 

Chuyên viên Văn 

phòng HĐND-

UBND 

982651680 
lieutt.camtan@thanhhoa.go

v.vn 
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29 Bùi Văn Ba 24/05/1977 Đại học TC Xã Cẩm Tân Chuyên viên 975548459 
babv.camtan@thanhhoa.gov

.vn 

30 Bùi Thị Lan 14/09/1985 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Chuyên viên Trung 

tâm phục vụ HCC 
988980562 

lanbt.camtan@thanhhoa.gov

.vn 

31 Bùi Văn Lịch 15/10/1975 Đại học TC Xã Cẩm Tân 
Ủy viên Ủy ban 

kiểm tra 
944713681 

lichbv.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

32 Hồ Ngọc Sơn 9/3/1971 Đại học TC Xã Cẩm Tân Chuyên viên 975276871 
sonhn.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

33 
Nguyễn Tiến 

Nhật 
20/10/1968 Cao đẳng TC Xã Cẩm Tân Chuyên viên 919621359 

nhatnt.camtan@thanhhoa.go

v.vn 

34 Vũ Văn Nam 29/12/1964 KHông TC Xã Cẩm Tân 

Giám đốc HTX nông 

nghiệp xã Cẩm Tân 

(cũ) 

398933689 Không có 

35 Bùi Anh Tuấn 22/08/1964 Trung cấp TC Xã Cẩm Tân 

Giám đốc HTX dịch 

vụ nông nghiệp Hợp 

Long 

963918169 Không có 

36 
Nguyễn Xuân 

Giới 
20/04/1966 Đại học TC Xã Cẩm Tân Cán bộ hưu trí 393705704 Không có 

37 
Đặng Ngọc 

Dụng 
20/02/1964 Đại học TC Xã Cẩm Tân Cán bộ hưu trí 328711414 

dungnđ.camtan@thanhhoa.g

ov.vn 

38 Cao Thị Hằng 10/10/1960 Không TC Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 374687392 Không có 

39 Trần Xuân Hoàn 6/8/1960 Không TC Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 912696850 Không có 

40 Phạm Thị Hợp 12/9/1962 Không SC Xã Cẩm Tân 

Bí thư chi bộ kiêm 

trưởng thôn thôn Do 

Trung 

949572045 Không có 

41 Lê Văn Khuyên 4/7/1959 Trung cấp TC Xã Cẩm Tân Cán bộ hưu trí 389318667 Không có 

42 Võ Minh Quang 2/2/1962 Cao đẳng TC Xã Cẩm Tân Cán bộ hưu trí 964601789 Không có 

43 
Nguyễn Thị 

Thép 
5/6/1958 Trung cấp TC Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 397490767 Không có 

44 
Vũ Trung 

Thông 
12/9/1964 Đại học TC Xã Cẩm Tân Cán bộ hưu trí 346899513 Không có 
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45 Lâm Hải Chiều 19/05/1972 Không SC Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 982196607 Không có 

46 Đặng Anh Tuấn 10/10/1975 Không Không Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 964756108 Không có 

47 
Nguyễn Văn 

Viên 
10/6/1954 Không Không Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 364194758 Không có 

48 Lê Thị Hà 20/10/1974 Không Không Xã Cẩm Tân 
Trưởng thôn Lạc 

Long 
392341334 Không có 

49 Bùi Văn Nghệ 19/04/1980 Không Không Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 975429236 Không có 

50 
Trương Văn 

Hưng 
4/2/1978 Không Không Xã Cẩm Tân 

Bí Thư Chi bộ 

Hoàng Vĩnh 
399623234 Không có 

51 Lê Thị Vân 25/05/1981 Không Không Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 932117294 Không có 

52 Lê Đỗ Tài 26/09/1970 Không SC Xã Cẩm Tân 
Bí Thư Chi bộ Thôn 

Hoàng Thịnh 
975879378 Không có 

53 
Quách Thị 

Tuyết 
23/10/1984 Không SC Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 989288238 Không có 

54 Đỗ Minh Khải 1/1/1975 Không Không Xã Cẩm Tân 
Bí Thư Chi bộ Thôn 

Tiến Long 
367394139 Không có 

55 
Nguyễn Thị  

Lan 
15/05/1970 Không Không Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 387972811 Không có 

56 
Trương Công 

Hải 
2/9/1968 Không Không Xã Cẩm Tân 

Trưởng Thôn Thái 

Long 
975894429 Không có 

57 
Trương Thị 

Hoàn 
4/8/1965 Không Không Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 852329241 Không có 

58 
Hoàng Văn 

Hạnh 
1/9/1985 Đại học TC Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 969887185 Không có 

59 
Nguyễn Thị 

Ngân 
1/8/1979 KHông Không Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 393531878 Không có 

60 Bùi Minh Hiếu 20/02/1964 Trung cấp TC Xã Cẩm Tân Cán bộ hưu trí 974559137 Không có 

61 
Phạm Thị 

Hương 
27/04/1974 Đại học TC Xã Cẩm Tân Cán bộ hưu trí 974500232 Không có 



62 Bùi Văn Lệ 9/10/1973 Không Không Xã Cẩm Tân 
Trưởng Thôn Cao 

Long 
365400813 Không có 

63 Bùi Thị Ngọc 20/05/1985 Không Không Xã Cẩm Tân 
Bí Thư Chi bộ Thôn 

Phi Long 
335973913 Không có 

64 Phạm Văn Ngọc 15/12/1970 Không Không Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 352329245 Không có 

65 Bùi Văn Phúc 19/05/1969 Không TC Xã Cẩm Tân 
Bí Thư Chi bộ Vân 

Ngọc 
972091068 Không có 

66 Trần Hồng Thái 21/09/1977 Cao đẳng TC Xã Cẩm Tân Không có chức vụ 963985977 Không có 

67 Bùi Phúc Thọ 28/07/1984 Không SC Xã Cẩm Tân 
Trưởng Thôn Tân 

Long 
974364583 Không có 

68 
Quách Văn 

Tưởng 
8/8/1982 Không Không Xã Cẩm Tân 

Trưởng Thôn Minh 

Long 
974920752 Không có 

 


